	Biểu số 35-Q
Ngày nhận báo cáo:
Ngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo
	Đơn vị báo cáo:
Các doanh nghiệp cảng
Đơn vị nhận báo cáo:
Cục HHVN (Phòng VTDVHH) 


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CẢNG
Quý …….

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kế hoạch năm
	Lũy kế từ đầu năm đến hết quý trước
	Thực hiện quý báo cáo
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	So sánh với kế hoạch năm

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4=3+2
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	6

	I
	Tổng sản lượng hàng thông qua
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	1
	Xuất khẩu
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhập khẩu
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	3
	Nội địa
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	* Trong đó Container
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Container có hàng
	Teu
	
	
	
	
	
	

	
	+ Xuất khẩu
	Teu
	
	
	
	
	
	

	
	+ Nhập khẩu
	Teu
	
	
	
	
	
	

	
	+ Nội địa
	Teu
	
	
	
	
	
	

	
	- Container không hàng
	Teu
	
	
	
	
	
	

	
	+ Xuất khẩu
	Teu
	
	
	
	
	
	

	
	+ Nhập khẩu
	Teu
	
	
	
	
	
	

	
	+ Nội địa
	Teu
	
	
	
	
	
	

	II
	Chi tiết sản lượng hàng thông qua
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xuất khẩu
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	- Container có hàng
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	- Container không hàng
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	- Các mặt hàng chủ lực:
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	+…
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	+…
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhập khẩu
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	- Container có hàng
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	- Container không hàng
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	- Các mặt hàng chủ lực:
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	+…
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	3
	Nội địa
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Xuất nội
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	- Container có hàng
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	- Container không hàng
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	- Các mặt hàng chủ lực:
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	+…
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Nhập nội
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	- Container có hàng
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	- Container không hàng
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	- Các mặt hàng chủ lực:
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	+…
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	4
	Hàng quá cảnh
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó Container
	Teu
	
	
	
	
	
	

	5
	Hàng chuyển tải
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó Container
	Teu
	
	
	
	
	
	

	III
	Chỉ tiêu năng suất
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Năng suất xếp dỡ bình quân/giờ/cầu
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tấn hàng hóa thông qua/m cầu
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tấn xếp dỡ hàng hóa
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hàng container
	Teu/Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	Hàng lỏng
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	Hàng khô, tổng hợp
	Tấn
	
	
	
	
	
	

	
	Hàng quá cảnh được bốc dỡ
	Tấn
	
	
	
	
	
	


	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm
(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)


